
Bài 13 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á 

1. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á 

Dựa vào bảng số liệu, tính tỉ lệ dân số các khu vực trong cơ cấu dân số châu 

Á theo khu vực năm 2018. Gợi ý công thức tính: Cơ cấu (%)= (Giá trị thành 

phần x100)/ giá trị tổng. 

Khu vực Dân số (triệu người) Cơ cấu dân số (%) 

Châu Á 4 496,0 100,0 

Đông Á 1 609,0 ................................................. 

Đông Nam Á 649,9 ................................................. 

Tây  Á 263,0 ................................................. 

Trung Á 66,3 ................................................. 

Nam Á 1 907,8 ................................................. 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2018. NXB Thống kê, Hà Nội, 2019) 

 

                 
 



?Quan sát Lược đồ hình 6.1, cho biết dân cư Đông Á tập trung chủ yếu 
ở những khu vực nào? Gồm những chủng tộc nào là chủ yếu? 

1. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á 

a. Dân cư 

- Đông Á là khu vực có số dân................................ châu Á: 1,61 tỉ người (năm 

2018) – ......................................... dân số của các châu lục khác như châu Phi, châu 

Âu, châu Mĩ. 

- Dân cư tập trung chủ yếu ở phía............................ 

- Thành phần chủng tộc chủ yếu là người.............................................. 

- Có nền văn hóa rất gần gũi với nhau. 
b. Quá trình phát trình phát triển kinh tế các nước Đông Á 

Dựa vào bảng số liệu cho biết tình hình xuất nhập khẩu của các nước? Nước 

nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong các nước? Giải 

thích nguyên nhân? 

Bảng. Xuất, nhập khẩu một số quốc gia Đông Á  năm 2016 (tỉ USD) 

 Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc 

Xuất 

khẩu 

797,8 2200,0 598,2  

Nhập 

khẩu 

749,7 1944,5 598,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2018. NXB Thống kê, Hà Nội, 2019) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

b. Đặc điểm phát triển kinh tế 

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân rất 

cực khổ. 

- Ngày nay, nền kinh tế Đông Á có đặc điểm: 

+ Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. 

+ Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để 

xuất khẩu, điển hình là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. 

2. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á 
Dựa vào nội dung SGK và internet hoàn thiện bản thông tin về các đặc điểm 

của kinh tế các nước. 



Tiêu chí Trung Quốc Nhật Bản 

Diện tích   

Dân số   

Tuổi thọ   

Chỉ số HDI   

Quy mô GDP   

Tăng trưởng 

kinh tế 

  

Bình quân thu 

nhập 

  

Cơ cấu kinh tế   

Sản phẩm tiêu 

biểu 

  

Văn hóa đặc 

trưng 

  

Biểu tượng 

quốc gia 

  

Thông tin lí thú   

 

 

 



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh 

khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn 
học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Địa  Mục I: …. 
Mục II: …. 
Mục III:….. 
 

1. 
2. 
3. 

 

 


